
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

1

H19.1

2-

26042

2-

18006

7

Ngô Thị 

Ran Ni

955/B

P-

CCHN

D

26/01/16

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 
285166423

Quầy 

thuốc Tây 

An Sơn 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 9, ấp 

An Sơn, xã 

Tân Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

11687 11688 14/5/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 32 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

2

H19.1

2-

26050

3-

18000

9

Trần Anh 

Hùng

1190/C

CHN-

D-

SYT-

TNI

18/1/2018

Sở Y tế 

tỉnh Tây 

Ninh

Dược sĩ 

đại học

0720650002

98

Nhà thuốc 

tây 979

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 1, Khu 

phố 9, 

phường 

Minh 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

11689 11690 14/5/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26042

8-

18002

4

Nguyễn 

Thị Nhã 

Phương

20542/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

13/3/2026

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Cao đẳng 

Dược

0821880118

50

Quầy thuốc 

Thanh Hoài

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

thôn Lộc 

Thuận 10, 

phường 

Lộc Ninh, 

Thành phố 

Đồng Nai

11691 11692 30/4/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

4

H19.1

2-

26042

4-

18000

5

NGÔ 

THỊ 

NGỌC 

BÍCH

10418/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

22/12/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng 

0401990088

91

Quầy 

thuốc 

Thiên 

Phước 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ.

Thửa đất 

số 86, tờ 

bản đồ số 

3, Thôn 

Bàu Ké, 

phường 

Đồng Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11693 11694 30/4/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26042

8-

18001

7

Đoàn Thị 

Thanh 

Phương

10686/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

21/4/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

0701930011

66

Nhà thuốc 

Thu Vân 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Trung tâm 

thương mại 

Phước 

Bình, khu 

phố 6, 

phường 

Phước 

Bình, 

Thành phố 

Đồng Nai

11695 11696 15/05/29 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

6

H19.1

2-

26050

7-

18002

0

Hoàng Thị 

Mai

2638/C

CHN-

D-

SYT-

BP

17/12/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

0401830108

96

Nhà thuốc 

Sài Gòn 

New

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

ĐT 760, 

thôn Cây 

Da, xã Phú 

Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai 

11697 11698 15/05/29 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26042

3-

18002

7

Trần Thị 

Xuân 

Bách

10613/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

17/03/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng 

0511830014

55

Quầy 

thuốc số 

27

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, Ấp 

Minh Lập 

4, xã Nha 

Bích, thành 

phố Đồng 

Nai

11699 14/5/2029
Đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

8

H19.1

2-

26042

3-

18001

9

Trần Thị 

Lộc

2344/C

CHN-

D-

SYT-

BP

10/05/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 

0751890035

49

Quầy 

thuốc Bảo 

Ngọc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

112, Ấp 

Tân Lợi, 

xã Tân 

Tiến, thành 

phố Đồng 

Nai

11700 14/5/2029
Đánh giá 

định kỳ

9

H19.1

2-

26050

7-

18006

2

Trương 

Kim 

Phượng 

10434/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

31/12/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM 

FPT LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

1341

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 100 

Đường 

Nguyễn 

Huệ, ấp 

Thanh 

Bình, xã 

Thiện 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

11701 14/5/2029
Đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

10

H19.1

2-

26050

8-

18003

1

Nguyễn 

Thị Duy 

Tuyến 

2297/C

CHN-

D-

SYT-

BP

17/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM 

FPT LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 140

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

836-838, 

Phú Riềng 

Đỏ, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11702 14/5/2029
Đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

11

H19.1

2-

26042

4-

18003

0

Trương 

Thị Hiền 

2009/C

CHN-

D-

SYT-

BP

04/03/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung cấp 
173621991

Quầy thuốc 

Thu Hiền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 68, 

ấp Cầu 

Rạt, xã 

Đồng Tâm, 

thành phố 

Đồng Nai

11703 15/05/29
Đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

12

H19.1

2-

26050

8-

18006

3

Triệu Thị 

Hậu

372/B

P-

CCHN

D

25/06/14

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

034175010

280

Nhà thuốc 

Vì Tuyết

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 331, 

Đường 

Quốc lộ 

14, phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11704 14/5/2029
Đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

13

H19.1

2-

26051

2-

18000

1

Nguyễn 

Văn Niên

1455/C

CHN -

D-

SYT-

BP

03/04/18

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

0700670012

29

Quầy 

thuốc 

Chinh 

Niên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn 3 - 

Bom Bo, 

xã Bom 

Bo, thành 

phố Đồng 

Nai

11705 15/5/2029
Đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 13 cơ sở (gồm 06 Nhà thuốc; 07 Quầy thuốc)
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